
TUẦN LỚP Y1ABCD Y2AB Y2CD RHM2 Y3AB Y3CD RHM3 Y4ABCD Y5ABCD Y6ABCD

27 RHM1 DƯỢC 2

05/04-09/04 THỜI GIAN DƯỢC 1
07g30 - 08g20 YHCT +TT YHCT 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
08g30 - 09g20 HỌC GDQP YHCT +TT YHCT 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
09g30 -10g20 HỌC GDQP YHCT +TT YHCT 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 10g30 - 11g20 YHCT +TT YHCT 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

HAI 13g30 - 14g20 TT ĐDCB TT.GPB 1/TT. PTTH 4 TTLS TTLS TTLS
14g30 - 15g20 HỌC GDQP TT ĐDCB TT.GPB 1/TT. PTTH 4 TTLS TTLS TTLS

05/04 15g30 - 16g20 HỌC GDQP TT ĐDCB TT.GPB 2/TT. PTTH 5 NGOẠI KHOA TLHSK TTLS TTLS
16g30 - 17g20 TT ĐDCB TT.GPB 2/TT. PTTH 5 NGOẠI KHOA TLHSK TTLS TTLS

07g30 - 08g20 TT YHCT TTLS TTLS TT. GPB TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 HỌC GDQP TT YHCT TTLS TTLS TT. GPB TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 HỌC GDQP TT YHCT TTLS TTLS TT. GPB TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TT YHCT TTLS TTLS TT. GPB TTLS TTLS TTLS

BA 13g30 - 14g20 ĐDCB 3 TT SLB-MD TT.GPB 3/TT. PTTH 1 PPNCKH TTLS THI YHGĐ TTLS

14g30 - 15g20 HỌC GDQP ĐDCB 3 TT SLB-MD TT.GPB 3/TT. PTTH 1 PPNCKH TTLS P. 602& 603 TTLS

06/04 15g30 - 16g20 HỌC GDQP ĐDCB 3 TT SLB-MD TT.GPB 4/TT. PTTH 2 PPNCKH DSH TTLS

16g30 - 17g20 ĐDCB 3 TT SLB-MD TT.GPB 4/TT. PTTH 2 PPNCKH DSH TTLS

07g30 - 08g20 ĐDCB 4 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
08g30 - 09g20 HỌC GDQP ĐDCB 4 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 HỌC GDQP ĐDCB 4 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
10g30 - 11g20 ĐDCB 4 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TƯ 13g30 - 14g20  ĐDCB TTLS TTLS TTLS

14g30 - 15g20 HỌC GDQP  ĐDCB TTLS TTLS TTLS

07/04 15g30 - 16g20 HỌC GDQP  ĐDCB TTLS TTLS

16g30 - 17g20  ĐDCB TTLS TTLS

07g30 - 08g20 ĐDCB 6 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
08g30 - 09g20 HỌC GDQP ĐDCB 6 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 HỌC GDQP ĐDCB 6 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS THI LẠI NHI
10g30 - 11g20  ĐDCB 6 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

NĂM 13g30 - 14g20 ĐDCB 1 TT.GPB 3 TT PPNCKH TTLS TTLS TTLS
14g30 - 15g20 HỌC GDQP ĐDCB 1 TT.GPB 3 TT PPNCKH TTLS TTLS TTLS

08/04 15g30 - 16g20 HỌC GDQP ĐDCB 1 TIẾNG ANH NHA KHOA TT.GPB 4 TT PPNCKH DTH TTLS TTLS
16g30 - 17g20 ĐDCB 1 TIẾNG ANH NHA KHOA TT.GPB 4 TT PPNCKH DTH TTLS TTLS

07g30 - 08g20 ĐDCB 2 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
08g30 - 09g20 HỌC GDQP ĐDCB 2 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 HỌC GDQP ĐDCB 2 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
10g30 - 11g20 ĐDCB 2 TT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

SÁU 13g30 - 14g20 ĐDCB 5 TT ĐDCB TT.GPB 5 TTLS TTLS TTLS
14g30 - 15g20 HỌC GDQP ĐDCB 5 TT ĐDCB TT.GPB 5 TTLS TTLS TTLS

09/04 15g30 - 16g20 HỌC GDQP ĐDCB 5 TT ĐDCB TT.GPB 5/ TT. PTTH 3 NGOẠI NGỮ TTLS TTLS
16g30 - 17g20 ĐDCB 5 TT ĐDCB TT.GPB 5/TT. PTTH 3 NGOẠI NGỮ TTLS TTLS

07g30 - 08g20 TT.GPB 1 THI SKCĐ PHÁP Y (4t)

THỨ 08g30 - 09g20 TT.GPB 1 P. 602& 603 PHÁP Y (4t)
09g30 -10g20 TT.GPB 2 P.3&4*-5-6

BẢY 10g30 - 11g20 TT.GPB 2 (khu B)

13g30 - 14g20

10/04 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

THI THỰC TẬP MÔ 

Phòng máy 603

THI KNLS 2

P. 602 & 603
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